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1 SH91A.013 Lý Hoàng Phương Nam 1972 Sài Gòn 1998 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

2 SH91A.037 Mai Anh Kiệt Nam 1973 Sài Gòn 1998 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

3 Bùi Hữu Ngạn Nam 1974

Đồng 

Tháp 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

4 Bùi Minh Nhật Nam 1971 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

5 Cao Thị Ngọc Anh Nữ 1971 Bắc Thái 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

6 Đặng Đình Khoa Nam 1973 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

7 Đặng Thùy Loan Nữ 1973 Tây Ninh 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

8 Dương Phương Oanh Nữ 1970

Đồng 

Tháp 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

9 Huỳnh Phương Dung Nữ 1972

Tp. Hồ 

Chí Minh 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

10 La Hoàng Long Nam 1972 Sông Bé 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

11 Lâm Trần Uyển Diễm Nữ 1971 Vũng Tàu 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

12 Lê Cao Hiếu Nam 1972 Hà Nội 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

13

Lê Hoàng 

Thanh Quang Nam 1972 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

14 Lê Quế Hương Nữ 1973 Hà Nội 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học
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15 Lê Thị Thu Hương Nữ 1972 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

16 Mai Trường Nam 1973 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

17 Nghiêm Hoài Thanh Nam 1972

Kiên 

Giang 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

18 Nguyễn Hồng Sơn Nam 1972 Bến Tre 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

19 Nguyễn Kim Hiếu Nữ 1963

Tiền 

Giang 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

20 Nguyễn Ngọc Huy Nam 1971 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

21 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 1972

Phong 

Dinh 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

22

Nguyễn Ngọc 

Hoài Hương Nữ 1972 Châu Đốc 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

23 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 1973

Tiền 

Giang 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

24 Nguyễn Thị Mỹ Hòa Nữ 1972 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

25

Nguyễn Thị 

Thang Giang Nữ 1973 Hà Nội 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

26

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy Nữ 1973 Lâm Đồng 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

27

Nguyễn Trúc 

Anh Thư Nữ 1972 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

28 Phạm Thị Song Nhị Nữ 1973 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

29 Phan Thị Muối Nữ 1971 Tây Ninh 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

30 Phan Tường Lộc Nam 1972 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

31 Phan Văn Hảo Nam 1973

Tp. Hồ 

Chí Minh 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



32 Tôn Thất Khôi Nam 1972 Huế 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

33 Trần Nguyên Nam 1972 Đà Lạt 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

34 Trần Cẩm Hiệp Nam 1972 An Giang 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

35 Trần Phú Hào Nam 1968 An Giang 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

36 Trần Quang Nhựt Nam 1973 Hậu Giang 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

37 Trần Thị ái Linh Nữ 1973 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

38 Trần Thị Bé Mười Nữ 197

Tiền 

Giang 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

39

Trần Thị 

Phương Hà Nữ 1973 Long An 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

40

Trần Thị 

Phương Khanh Nữ 1966 Sài Gòn 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

41 Vũ Minh Hải Nữ 1973 Hà Nội 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

42 Vũ Thị Thanh Vân Nữ 1969 Gia Định 1995 1991

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học


